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1 Văn Thành Sơn Toán Thạc sĩ Cao cấp ĐHSP Quy Nhơn HT
0905213029 thaysonvd@gmail.com

sonvt
1997, 

2001

2 Đinh Văn Quyết Toán tin Thạc sĩ Cao cấp ĐHSP Quy Nhơn PHT 0915413777 quyet.toanhoc@gmail.com quyetdv 2004

3 Hoàng Văn Thái Vật lí Thạc sĩ Sơ cấp ĐHSP Hà Nội PHT 0935556702 hdthingan@gmail.com thaihv 2007

4 Nguyễn Thị Bích Nguyệt Văn Thạc sĩ Sơ cấp ĐHSP Quy Nhơn PHT 0905051276 76bichnguyet@gmail.com nguyetntb

5 Võ Đức Tân Lý Cử nhân Sơ cấp ĐHSP Huế TT 0906414241 totruongkhaothivd@gmail.com tanvd

6 Nguyễn Văn Phước Hóa Thạc sĩ Sơ cấp ĐHSP Quy Nhơn TT 0935601102 phuocdaklakk20@gmail.com phuoc_nv 2007

7 Nguyễn Thị Anh Địa Cử nhân Sơ cấp ĐHSP TPHCM 0946112779 nguyenthianh1004@gmail.com anhnt

8 Đặng Thị Phương Thảo Lý Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0935439769 victory198@yahoo.com.vn GV.13922.099

9 lã Thị Bích GDCD Cử nhân Sơ cấp ĐHSP Vinh 01649711147 lathibich.dhv@gmail.com bichlt

10 Nguyễn Đình Tuấn Anh Lý Cử nhân Sơ cấp ĐHSP Cần Thơ 01656015218 kendu9x@gmail.com GV.13922.101

11 Nguyễn Hữu Công Lý Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0969666700 macthientruc@gmail.com congnh

12 Nguyễn Tấn Cung Toán Cử nhân Sơ cấp ĐHSP Quy Nhơn TT 972697660 nguyentancung@gmail.com cungnt 2001

13 Nguyễn Quang Sâm Toán Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên TP 935757576 quangsamtt96@gmail.com samnq 2010

14 Hà Huy Bình Văn Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên TT 0984949714 huybinhthvd@yahoo.com.vn binhhh 2010

15 Nguyễn Thị Tố Hằng Văn Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên TP 0982313021 tohang.vietduc@gmail.com hangntt 2010

16 Trần Thị Thanh Huyền GDCD Cử nhân Sơ cấp ĐHSP Huế 0917798211 huyenttt@gmail.com GV.13922.109

17 Lâm Hoàng Mỹ Phượng Tiếng Anh Cử nhân Sơ cấp ĐHSP Huế TT 0905973343 myphuonglamhoang@gmail.comGV.13922.004 2001

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔNG BÁO 

Để phục vụ cho công tác chuyên môn, Phòng Giáo dục Trung học đề nghị hiệu trưởng các trường THPT báo cáo tình hình cán bộ, giáo viên của 

nhà trường theo mẫu và gửi qua Email nội bộ của Phòng GDTrH hạn cuối ngày 21/10/2016.

                                                                                                                                                      PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÍ, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
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18 Nguyễn Thị Thái Tiếng Anh Thạc sĩ Sơ cấp ĐH Đà Lạt 01233110875 thaianhvanvd@gmail.com GV.13922.005 2007

19 Bùi Thị Hằng Tiếng Anh Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0973609860 hangbuicr@gmail.com GV.13922.006

20 Nguyễn Thị Ái Tuyết Tiếng Anh Thạc sĩ Sơ cấp ĐHSP Quy Nhơn 0983154561 aituyetvd@gmail.com GV.13922.007

21 Nguyễn Thị Hồng Phượng Tiếng Anh Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0905414241 nguyenhongphuongphuc@gmail.comGV.13922.008

22 Nguyễn Thị Bích Ngọc Tiếng Anh Cử nhân Sơ cấp ĐHSP Quy Nhơn 0905272872 ngochungred@gmail.com GV.13922.009

23 Nguyễn Thị Khoa Tiếng Anh Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0974909246 nguyenkhoa.vd99@gmail.com GV.13922.010

24 Trần Thị Ánh Ngọc Tiếng Anh Cử nhân Sơ cấp ĐHSP Đà Nẵng TP 0982276778 trananhngocvd@gmail.com GV.13922.011

25 Huỳnh Thị Mộng Tuyền Tiếng Anh Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0988707915 huynhmongtuyen9@gmail.com GV.13922.012

26 Huỳnh Thị Kim Dung Tiếng Anh Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0934997702 kdungbmt@gmail.com GV.13922.013

27 Phạm Thị Hoàng Nga   Tiếng Anh Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 01693394694 phamthihoangnga1987@gmail.comGV.13922.014

28 Bùi Thị Kim Oanh Toán Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0986700151 kimoanh0102@gmail.com GV.13922.017

29 Võ Đức Thịnh Toán Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 090536471 voducthinh@gmail.com GV.13922.018 2007

30 Phan Thúc Định Toán Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0905909535 phanthucdinh@gmail.com GV.13922.019

31 Trần Thị Diệu Hồng Toán Cử nhân Sơ cấp ĐHSP Đà Nẵng 0975087937 trandieuhong9279@gmail.com GV.13922.020 2007

32 Hồ Thị Hảo Tin Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0982145813 haohao285@gmail.com GV.13922.021

33 Dương Thị Hồng Toán Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0977083086 thanhtdvd@gmail.com GV.13922.022 2007

34 Trịnh Quốc Quý Toán Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0988552669 quocquy168@gmial.com GV.13922.023 2013

35 Hoàng Thị Thu Hằng Toán Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0905001002 hoanghang@gmail.com GV.13922.024

36 Cao Trọng Ban Toán Cử nhân Sơ cấp ĐH Đà Lạt 0979351818 dalattn107182@gmail.com GV.13922.025

37 Võ Thị Kiều Hoa
Tin

Cử nhân Sơ cấp
ĐH Văn Hiến 

TPHCM 0988609652 vothikieuhoa@gmail.com hoavtk

38 Dương Thành Long Tin Cử nhân Sơ cấp ĐHSP Đà Nẵng 0987201235 mrlong07.11@gmail.com GV.13922.027

39 Đậu Nguyễn Thanh Nhàn Tin Cử nhân Sơ cấp ĐHSP Quy Nhơn 0983460069 daunguyenthanhnhan@gmail.com GV.13922.028

40 Nguyễn Ngọc Anh Toán Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0943545179 anhthay30@gmail.com GV.13922.029

41 Trần Thị Hồng Nhung Tin Cử nhân Sơ cấp ĐHSP TPHCM 01652897910 tranhongnhungvd@gmail.com GV.13922.030

42 Nguyễn Thị Hương Văn Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0905645132 nguyenthihuongcukuin@gmail.comGV.13922.032

43 Nguyễn Thị Tuyết Văn Cử nhân Sơ cấp ĐHSP Vinh 0987203739 nguyenthituyet@gmail.com GV.13922.033

44 Bùi Thị Thủy Văn Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0915413777 thuybt@gmail.com thuybt

45 Đỗ Thị Mai Hương Văn Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0934949489 domaihuong@gmail.com GV.13922.035

46 Mai Thị Vân Văn Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0974998021 maivan0210@gmail.com GV.13922.036

47 Phạm Thị Liễu Văn Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0976717243 phamthilieu@gmail.com GV.13922.038

48 Nguyễn Thị Kim Hương Văn Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0967252393 nguyenkimhuong1990@gmail.comGV.13922.039

49 H' Hồng Thắm Văn Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0979895348 nhanhim001@gmail.com GV.13922.040
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50 Hoàng Trọng Nguyên
Công nghệ

Cử nhân Sơ cấp
ĐHSP Nông Lâm 

TPHCM TT 0935447383 trongnguyendaklak@yahoo.com.vnnguyenht

51 Nguyễn Kim Doanh Lý Cử nhân Sơ cấp ĐHSP Quy Nhơn 0905093839 kimdoanh.vietduc@gmail.com GV.13922.044

52 Trần Thị Thu Hương Lý Thạc sĩ Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0962440068 huongvd080608@gmail.com GV.13922.045

53 Rơ Chăm H’ Trang Lý Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0948848598 trangrocham@gmail.com GV.13922.046

54 Đinh Mai Sương Lý Thạc sĩ Sơ cấp ĐH Tây Nguyên TP 0976332347 maisuong314@gmail.com GV.13922.047

55 Nguyễn Thị Hoa Lý Cử nhân Sơ cấp ĐHSP TPHCM 0986944104 nguyenhoathptvietduc@gmail.comnguyenhoaTHPTVD

56 Trần Thị Hồng Phượng Lý Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0974302247 hongphuong_1201@yahoo.com.vnGV.13922.050

57 Phan Đình Khôi Vật lí Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên
096540177

4
phankhoidhtn@gmail.com khoipd

58 Phạm Duy Khánh Hóa Cử nhân Sơ cấp ĐHSP Quy Nhơn TP 0905446810 khanh.bmt82@gmail.com khanh.bmt82 2010

59 Nguyễn Thị Như Ngọc Hóa Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0976288325 nhungocthptvd@gmail.com GV.13922.054

60 NgôThị Giang Hóa Cử nhân Sơ cấp ĐHSP Quy Nhơn 0944588105 ngogiang0007@gmail.com GV.13922.055

61 Lê Thị Cẩm Tú Hóa Cử nhân Sơ cấp ĐHSP Quy Nhơn 0905590250 letucukuin@gmail.com GV.13922.056

62 Nguyễn Thị Hoài Thu Hóa Cử nhân Sơ cấp ĐHSP Quy Nhơn 0979321154 hoaithu@gmail.com GV.13922.057

63 Bùi Đức Định Hóa Thạc sĩ Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0985364821 dinhsphoa@gmail.com GV.13922.058

64 Võ Thị Hương Châu Hóa Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 01662929265 boconganh6666@gmail.com chauvth

65 Nguyễn Thị Lệ Thủy Hóa Cử nhân Sơ cấp ĐHSP Vinh 01234321543 lethuy.dhv@gmail.com thuyntl

66 Lê Thị Hà Lan
GDCD

Thạc sĩ
Trung 

cấp
ĐHSP Huế

0949798487 lethihalan17388@gmail.com GV.13922.060

67 Lê Đăng Duẩn Sử Cử nhân Sơ cấp ĐHSP Huế TT 0908437202 ledangduan.vd@gmail.com ledangduan 2010

68 Nguyễn Thị Bích Chương Sử Cử nhân Sơ cấp ĐH Đà Lạt TP 0935546663 bichchuongvd@gmail.com chuongntb

69 Nguyễn Thị Hoài Thanh Sử Cử nhân Sơ cấp ĐHSP Quy Nhơn 0935439244 hoaithanhvd1@gmail.com GV.13922.063

70 H’ Hồng Lý GDCD Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0986749917 phi93tdtn@gmail.com GV.13922.065

71 Trần Thị Tuyết Nga Địa Cử nhân Sơ cấp ĐHSP Huế TT 0905744633 tuyetnga@gmail.com ngattt 2001

72 Dương Thị Hoàng Mỹ Địa Cử nhân Sơ cấp ĐHSP Huế 0982019095 duonghoangmy@gmail.com GV.13922.068

73 Bùi Thị Mai Hạnh Địa Cử nhân Sơ cấp ĐHSP TPHCM TP 0908077576 chungngokien@gmail.com hanhbtm

74 Nguyễn Nguyên Thương Địa Cử nhân Sơ cấp ĐHSP Quy Nhơn 0982310825 nguyenthuongvd@gmail.com GV.13922.071

75 Nguyễn Hữu Thanh Thể dục Cử nhân Sơ cấp ĐHSP TPHCM TT 0977083086 thanhtdvd@gmail.com GV.13922.072

76 Trần Hữu Nghĩa Thể dục Cử nhân Sơ cấp ĐHTDTT Đà Nẵng 0906519869 tranhuunghia@gmail.com GV.13922.073

77 Trần Khắc Toàn Thể dục Cử nhân Sơ cấp ĐHSP TPHCM TP 0978083512 trankhactoanvd@gmail.com GV.13922.074

78 Nguyễn Thanh Học Thể dục Cử nhân Sơ cấp ĐHSP TPHCM TT 0934766769 huonghoc364@gmail.com GV.13922.075

79 Nguyễn Ngọc Lợi Thể dục Cử nhân Sơ cấp ĐHSP Quy Nhơn 0944789292 nnloi@gmail.com GV.13922.077

80 Đặng Quốc Quyết Thể dục Cử nhân Sơ cấp
ĐHTDTT Bắc 

Ninh
0977188420 quocquyet.tdvd@gmail.com GV.13922.078
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81 Phan Chân Đức Thể dục Cử nhân Sơ cấp ĐHSP Huế 01689949767 phanchanduc@gmail.com GV.13922.079

82 Nguyễn Văn Tùng Thể dục Cử nhân Sơ cấp ĐHSP TPHCM 0977188420 nguyenvantungvd@gmail.com GV.13922.087

83 Nguyễn Thị Hoa Thể dục Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 01674632852 nguyenhoatd89@gmail.com hoant

84 Nguyễn Văn Dũng Sinh Cử nhân Sơ cấp ĐHSP Huế TP 0986142586 vandung211171@gmail.com GV.13922.081

85 Nguyễn Ngọc Dũng Sinh Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên TT 0905703329 ndungvd1978@gmail.com dungnn 2007

86 Ng. Phạm Thanh Thảo Sinh Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 974970032 npthanhthaodlak@gmail.com thaonpt 2007

87 Nguyễn Thị Hằng Nga Sinh Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0948792929 hoangvanthaivd@gmail.com nganth

88 Nguyễn Thị Phúc Sinh Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0913760915 nguyenthiphuc771982@gmail.comGV.13922.085

89 Lê Thị Mai Sinh Cử nhân Sơ cấp ĐH Tây Nguyên 0905703329 nguyenthimaispsinh@gmail.com mailt

90 H’ Tuyết Siu Công nghệ Cử nhân Sơ cấp ĐHSP Huế 905028389 tuyetsiu@gmail.com GV.13922.086

91 Võ Sĩ Trung Tin học Cử nhân Sơ cấp
ĐH Công Nghệ 

TPHCM 0963421050
vositrung@gmail.com trungvs

Danh ách này có 91 cán bộ quản lí và giáo viên

Cư Kuin, ngày 15 tháng 10 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

VĂN THÀNH SƠN
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